
Phụ lục II 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯA KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU  

VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA 

STT 
Cơ quan 

chủ quản 
Tên CSDL 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Văn bản giao 

nhiệm vụ Số tiêu 

chí 

hoàn 

thành 

Nghị 

quyết số 

11 

Kế 

hoạch 

số 02 

1 

Bộ Công an 

CSDL quốc gia về xử lý vi 

phạm hành chính 

Tháng 

12/2026 
x x 4/19 

2 
CSDL Địa chỉ số quốc gia 

(Định danh địa điểm) 

Tháng 

12/2026 
x   1/19 

3 

Bộ Nội vụ 

CSDL về Chính quyền địa 

phương và địa giới hành 

chính 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

4 
CSDL về Hội, quỹ, tổ chức 

phi chính phủ 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

5 

CSDL người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

Tháng 

12/2025 
x   13/19 

6 
CSDL giải quyết hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp 

Tháng 

12/2025 
x   15/19 

7 
CSDL ADN của liệt sĩ và thân 

nhân 

Tháng 

12/2025 
x   11/19 

8 
CSDL người hưởng chính 

sách ưu đãi người có công 

Tháng 

12/2025 
x   13/19 

9 CSDL tai nạn lao động 
Tháng 

12/2025 
x   5/19 

10 
CSDL Người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

Tháng 

12/2025 
x   7/19 

11 CSDL người lao động 
Tháng 

12/2025 
x   6/19 

12 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

CSDL giáo dục nghề nghiệp 
Tháng 

12/2025 
x   5/19 

13 
Bộ Dân tộc 

Tôn giáo 

CSDL về Tôn giáo 
Tháng 

12/2025 
x   12/19 

14 Cơ sở dữ liệu về dân tộc 
Tháng 

12/2026 
x   1/19 

15 
Bộ Tài 

chính 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu 

tư nước ngoài và đầu tư ra 

nước ngoài 

Tháng 

12/2026 
x   7/19 

16 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khu 

công nghiệp, khu kinh tế 

Tháng 

12/2026 
x   0/19 



2 

 

STT 
Cơ quan 

chủ quản 
Tên CSDL 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Văn bản giao 

nhiệm vụ Số tiêu 

chí 

hoàn 

thành 

Nghị 

quyết số 

11 

Kế 

hoạch 

số 02 

17 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 

hoạch 

Tháng 

12/2027 
x   2/19 

18 

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

CSDL Cơ quan báo chí 
Tháng 

12/2026 
x   4/19 

19 
CSDL Hiện vật (Hệ thống 

thông tin quản lý hiện vật) 

Tháng 

12/2025 
x   16/19 

20 

CSDL Di sản văn hóa phi vật 

thể (hệ thống thông tin quản 

lý di sản văn hóa phi vật thể) 

Tháng 

12/2025 
x   16/19 

21 
CSDL Đăng ký quyền tác giả, 

quyền liên quan 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

22 
CSDL Phòng chống bạo lực 

gia đình 

Tháng 

12/2026 
x   2/19 

23 CSDL Sản phẩm quảng cáo 
Tháng 

12/2026 
x   2/19 

24 CSDL Thành tích thể thao 
Tháng 

12/2026 
x   0/19 

25 
Bộ Xây 

dựng 

CSDL cấp nước sạch và thoát 

nước đô thị 

Tháng 

12/2025 
x   7/19 

26 CSDL về Phát triển đô thị 
Tháng 

12/2025 
x   7/19 

27 

Bộ Y tế 

Hệ thống thông tin lĩnh vực 

sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức 

khỏe sinh sản. 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

28 CSDL Quản lý trẻ em 
Tháng 

12/2025 
x   14/19 

29 CSDL môi trường cơ sở y tế. 
Tháng 

12/2025 
x   13/19 

30 
CSDL lĩnh vực dự phòng, 

HIV, AIDS 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

31 CSDL người khuyết tật 
Tháng 

12/2025 
x   14/19 

32 CSDL về khám, chữa bệnh. 
Tháng 

12/2025 
x   14/19 

33 CSDL cơ sở trợ giúp xã hội 
Tháng 

12/2025 
x   14/19 

34 CSDL về an toàn thực phẩm. 
Tháng 

12/2025 
x   12/19 

35 
Hệ thống quản lý thông tin 

tiêm chủng quốc gia. 

Tháng 

12/2025 
x   13/19 



3 

 

STT 
Cơ quan 

chủ quản 
Tên CSDL 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Văn bản giao 

nhiệm vụ Số tiêu 

chí 

hoàn 

thành 

Nghị 

quyết số 

11 

Kế 

hoạch 

số 02 

36 
CSDL người làm công tác xã 

hội 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

37 
CSDL đối tượng trợ giúp xã 

hội 

Tháng 

12/2025 
x   14/19 

38 CSDL về nhân lực y tế. 
Tháng 

12/2025 
x   17/19 

39 
Bộ Ngoại 

giao 
CSDL di cư 

Tháng 

12/2025 
x   10/19 

 

Nguồn: Cập nhật từ Bộ Công an ngày 29/6/2026 

_________ 


